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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Phần điện trong nhà máy điện (Electric structures in Power plant and Transformer substations)
Mã số học phần: 4090134
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 40

; Bài tập: 5

; Thực hành: 0; 
       Thực tập:   0

; Đồ án:   0

; Tự học:       90;
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
1. TS Lê Xuân Thành
0901-04
2.2. Bộ môn: Bộ môn Điện khí hóa
2.3. Khoa: Cơ - Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 7090123
3.2. Môn học học trước: 7090123
4. Mục tiêu của học phần 
Các vấn đề chung về nhà máy điện và trạm biến áp. Tác dụng của dòng điện đối với các khí cụ điện và dây dẫn. Dây dẫn, cáp và sứ cách điện. Khí cụ điện cao áp. Máy biến áp điện lực. Sơ đồ nối điện của nhà máy điện và trạm biến áp. Nguồn điện thao tác trong các nhà máy và trạm biến áp. Điều khiển, tín hiệu và kiểm tra cách điện trong nhà máy điện và trạm biến áp.Tính toán lựa chọn các thiết bị phân phối điện.
4.1. Kiến thức 

4.1.1. Các vấn đề chung về nhà máy điện và trạm biến áp.
4.1.2. Thiết bị điện chính trong nhà máy điện và trạm biến áp.
4.1.3. Lựa chọn các phần tử chính của nhà máy điện và trạm biến áp.
4.1.4. Sơ đồ nối điện của nhà máy điện và trạm biến áp.
4.1.5. Mạch nhị thứ trong nhà máy điện và trạm biến áp.

4.1.6. Nguồn thao tác trong nhà máy điện và trạm biến áp.

4.1.7. Thiết bị phân phối điện.
4.2. Kỹ năng

4.2.1.  Nắm được cấu trúc cơ bản của phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp.
4.2.2.  Nắm được phương pháp lựa chọn các phần tử và khí cụ điện chính của sơ đồ điện trong nhà máy điện và trạm biến áp.
4.2.3. Hiểu được phương pháp vận hành sơ đồ hệ thống thanh cái trong các trạm biến áp.

5. Tóm tắt nội dung học phần

Các vấn đề chung về nhà máy điện và trạm biến áp. Tác dụng của dòng điện đối với các khí cụ điện và dây dẫn. Dây dẫn, cáp và sứ cách điện. Khí cụ điện cao áp. Máy biến áp điện lực. Sơ đồ nối điện của nhà máy điện và trạm biến áp. Nguồn điện thao tác trong các nhà máy và trạm biến áp. Điều khiển, tín hiệu và kiểm tra cách điện trong nhà máy điện và trạm biến áp.Tính toán lựa chọn các thiết bị phân phối điện.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái niệm chung về nhà máy điện và trạm biến áp
	4
	4.1.1

4.2.1



	1.1
	Khái quát về quá trình sản xuất và phân phối điện năng
	
	

	1.2
	Trạm biến áp
	
	

	1.3
	Phụ tải-Biểu đồ phụ tải
	
	

	1.4
	Các chế độ làm việc của điểm trung tính trong hệ thống điện
	
	

	Chương 2
	Thiết bị điện chính trong nhà máy điện và trạm biến áp
	4
	4.1.2

4.2.1


	2.1
	Máy phát điện
	
	

	2.2
	Máy biến áp
	
	

	2.3
	Khí cụ điện chủ yếu
	
	

	Chương 3
	Lựa chọn các phần tử về điện trong nhà máy điện và trạm biến áp
	12
	4.1.3

4.2.2


	3.1
	Phân tích tác dụng của dòng điện với khí cụ điện và dây dẫn
	
	

	3.2
	Lựa chọn thanh dẫn, thanh góp và cáp điện lực cao áp
	
	

	3.3
	Chọn máy cắt và dao cách ly
	
	

	3.4
	Lựa chọn kháng điện
	
	

	3.5
	Lựa chọn máy biến điện áp, máy biến áp đo lường
	
	

	Chương 4
	Sơ đồ nối điện của nhà máy điện và trạm biến áp
	12
	4.1.4

4.2.3

	4.1
	Khái niệm chung
	
	

	4.2
	Các dạng kết cấu sơ đồ cơ bản
	
	

	4.3
	Sơ đồ nối điện của nhà máy nhiệt điện
	
	

	4.4
	Sơ đồ nối điện của nhà máy thủy điện
	
	

	4.5
	Sơ đồ nối điện của nhà máy điện nguyên tử
	
	

	4.6
	Sơ đồ nối điện của trạm biến áp hạ áp
	
	

	4.7
	Điện tự dùng trong nhà máy điện
	
	

	Chương 5
	Mạch nhị thứ trong nhà máy điện và trạm biến áp
	5
	4.1.5



	5.1
	Khái niệm chung
	
	

	5.2
	Các phần tử của mạch nhị thứ và ký hiệu
	
	

	5.3
	Các yêu cầu của sơ đồ điều khiển
	
	

	5.4
	Sơ đồ điều khiển máy cắt
	
	

	5.5
	Kiểm tra cách điện
	
	

	Chương 6
	Nguồn thao tác trong nhà máy điện và trạm biến áp
	4
	4.1.6

	6.1
	Khái niệm chung
	
	

	6.2
	Nguồn thao tác một chiều
	
	

	6.3 
	Nguồn thao tác xoay chiều
	
	

	Chương 7
	Thiết bị phân phối điện
	4
	4.1.7

	7.1
	Khái niệm chung.
	
	

	7.2
	Thiết bị phân phối ngoài trời.
	
	

	7.3
	Thiết bị phân phối trong nhà.
	
	

	7.4
	Một số cấu trúc của thiết bị phân phối điển hình.
	
	

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thảo luận nhóm 
- Giảng dạy kết hợp với trực quan qua các học liệu trực tuyến, tham quan thực tế các trạm biến áp.
8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ

Bài tập làm ở nhà
	Thi viết

Theo yêu cầu của bộ môn
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	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	Yêu cầu tham dự 
[image: image2.wmf]80%
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 tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập

	[1] Nhà máy điện và trạm biến áp, Trịnh Hùng Thám, Nguyễn Hữu Khái, Đào Quang Thạch, Lã Văn Út, Phạm Văn Hòa, Đào Kim Hoa, NXB KHKT 2006.

	[2] Nguyễn Lân Tráng, Đỗ Anh Tuấn, Nhà máy điện nguyên tử, NXB KHKT.

	[3] Power Transformer Principles and Applications, Mc Graw Hill, 2nd edition, 2012

	[4] Electric power generation, transmission, and distribution, CRC Press, Taylor and Francis Group, 2007

	[5] Đào Quang Thạch, Bài tập Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp, NXB KHKT 2014


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1
Khái niệm chung về nhà máy điện và trạm biến áp
1.1 Khái quát chung về quá trình sản xuất và phân phối điện năng, vai trò của nhà máy điện
1.2 Trạm biến áp
1.3 Phụ tải-Biểu đồ phụ tải
1.4 Các chế độ làm việc của điểm trung tính trong hệ thống điện

	8
	0
	0
	Tài liệu [1], [2], [3]: Tìm hiểu đặc điểm, nguyên lý hoạt động chung của các loại hình nhà máy điện.
Đặc điểm hoạt động của các nhà máy điện, chế độ làm việc của điểm trung tính trong nhà máy điện.


	2
	Chương 2
Thiết bị điện chính trong nhà máy điện và trạm biến áp
2.1 Máy phát điện
2.2 Máy biến áp.
2.3 Khí cụ điện chủ yếu
	8
	0
	0
	Tài liệu [1], [4] Các thiết bị điện chủ yếu trong nhà máy điện: đặc điểm cấu tạo, các thông số kỹ thuật

	3,4,5
	Chương 3
Lựa chọn các phần tử về điện trong nhà máy điện và trạm biến áp
3.1 Phân tích tác dụng của dòng điện với khí cụ điện và dây dẫn
3.2 Lựa chọn thanh dẫn, thanh góp và cáp điện lực cao áp 
3.3 Chọn máy cắt và dao cách ly
3.4 Lựa chọn kháng điện

3.5 Lựa chọn máy biến điện áp, máy biến áp đo lường
	14
	10
	0
	Tài liệu [1]: Phương pháp lựa chọn các phần tử chính của nhà máy điện.
Tài liệu [5] Các bài tập và các ứng dụng cụ thể về lựa chọn các phần tử của nhà máy điện.

	6,7,8
	Chương 4
Sơ đồ nối điện của nhà máy điện và trạm biến áp
4.1 Khái niệm chung
4.2 Các dạng kết cấu sơ đồ cơ bản
4.3 Sơ đồ nối điện của nhà máy nhiệt điện
4.4 Sơ đồ nối điện của nhà máy thủy điện
4.5 Sơ đồ nối điện của nhà máy điện nguyên tử

4.6 Sơ đồ nối điện của trạm biến áp hạ áp

4.7 Điện tự dùng trong nhà máy điện
	18
	0
	6
	Tài liệu [1], [5]: Tìm hiểu sơ đồ, đặc điểm, nguyên lý vận hành các hệ thống thanh cái trong sơ đồ điện các nhà máy điện.

Thực hành: Thao tác trên sơ đồ điện thực tế của một nhà máy điện (Phả Lại, Sơn La, Hòa Bình…) 

	9,10
	Chương 5
Mạch nhị thứ trong nhà máy điện và trạm biến áp
5.1 Khái niệm chung
5.2 Các phần tử của mạch nhị thứ và ký hiệu
5.3 Các yêu cầu của sơ đồ điều khiển
5.4 Sơ đồ điều khiển máy cắt
5.5 Kiểm tra cách điện
	10
	0
	0
	Tài liệu [1], [3]: Các yêu cầu đối với sơ đồ điều khiển, cách đọc, nhận dạng các phần tử của sơ đồ điều khiển trong nhà máy điện

	10,11
	Chương 6

Nguồn thao tác trong nhà máy điện và trạm biến áp
6.1 Khái niệm chung

6.2 Nguồn thao tác một chiều
6.3 Nguồn thao tác xoay chiều

	8
	0
	0
	Tài liệu [1] Các dạng nguồn thao tác trong nhà máy điện.

	12
	Chương 7

Thiết bị phân phối điện
7.1 Khái niệm chung

7.2 Thiết bị phân phối ngoài trời
7.3 Thiết bị phân phối trong nhà
7.4 Một số cấu trúc của thiết bị phân phối điển hình.
	8
	0
	0
	Tài liệu [1] Các thiết bị phân phối điển hình của nhà máy điện.


	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA
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PAGE  
4

_1646331636.unknown

_1646331637.unknown

